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Điểm bằng số 

 
Điểm bằng chữ 

 
 

Nhận xét của giáo viên 
 
 
 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 8): 

Câu 1. (0,5 diểm): Có mấy cách bảo quản thức ăn? 
 A. Làm khô.                                                B. Ướp lạnh. 
         C. Đóng hộp.                                               D. Cả A, B, C. 
Câu 2. (0,5 diểm): Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp là: 
 A. Mắt hột, viêm gan, tiêu chảy.                  B. Tiêu chảy, còi xương, bướu cổ.       
    C. Tiêu chảy, tả, lị.                                       D. Tả, lị, bại liệt.          
Câu 3. (0,5 diểm): Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn như thế nào ?           
 A. Không ăn uống.   
 B. Chỉ uống nước đun sôi, không ăn cháo. 
 C. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và uống dung dịch ô-rê-dôn.   
 D. Ăn uống thật nhiều. 
 
Câu 4. (0,5 diểm): Vật cho nước thấm qua: 
  A. Chai thủy tinh.                                         B. Vải bông.       
    C. Áo mưa.                                                    D. Nhựa.                 
 

Câu 5.(0,5 diểm): Nước có thể tồn tại ở những thể nào?                         ơ             
   A. Thể lỏng                                              B.Thể rắn      
          C. Thể khí                                                        D. Thể lỏng, thể khí, thể rắn 

Câu 6. (0,5 diểm): Các hiện tượng liên quan tới sự hình thành mây là? 
A. Nóng chảy và đông đặc.                           B. Bay hơi và đông đặc. 
C. Bay hơi và ngưng tụ.                               D. Nóng chảy và bay hơi. 

 
 

Câu 7. (1 diểm): Sinh vật có thể chết khi nào? 
A. Mất từ 1% đến 4% nước trong cơ thể.      B. Mất từ 5% đến 9% nước trong cơ thể.                           
C. Mất từ 10% đến 15% nước trong cơ thể.        D. Mất từ 10% đến 20% nước trong cơ thể. 
 
Câu 8.(1 điểm): Chọn các từ (mưa, ngưng tụ, đám mây, hạt nước) điền vào vào chỗ trống 
cho thích hợp:  

 Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ............................................................thành những ............................................ rất 

nhỏ, tạo nên các .............................................................. . Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất 

tạo thành ........................................  

 
 



  

 
Câu 9.(1 điểm) Viết chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý 
sai: 
 

          A. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật. 
  B. Nước có thể thay thế được các thức ăn khác của động vật.                                       

                   C. Nước chỉ cần cho những động vật và thực vật sống ở dưới nước. 
  D. Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan 
    và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.                                 

 Câu 10. (2 điểm): Nên và không nên làm gì  để phòng tránh tai nạn đuối nước?  
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 ..................................................................................................................... …………………………… 
 ..................................................................................................................... …………………………… 

 Câu 11. (2 điểm): Nước có những tính chất gì? 
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Bảng ma trận đề kiểm tra học kì 1 môn Khoa học 

 

Mạch nội dung và 

kiến thức. 

 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

1. Phòng một số bệnh 
lây qua đường tiêu 
hóa. 

Số câu 1        1  

Số điểm 0,5        0,5  

2. Một số cách bảo 
quản thức ăn. 

Số câu 1        1  

Số điểm 0,5        0,5  

3.Ăn uống khi bị 

bệnh 

Số câu 1        1  

Số điểm 0,5        0,5  

3. Ba thể của nước  
Số câu 1        1  

Số điểm 0,5        0,5  

4. Ăn nhiều rau và 
quả chín. Phòng tránh 
tai nạn đuối nước 

Số câu      1    1 

Số điểm      2,0    2,0 

5. Mây được hình 
thành như thế nào? 
Mưa từ đâu ra? 

Số câu   1  1    2  

Số điểm   0,5  1,0    1,5  

6. Nước cần cho sự 
sống 

Số câu   2       1 

Số điểm   2.0       2,0 

7.Nước có những tính 
chất gì? 

Số câu   1     1 2  

Số điểm   0,5     2,0 2,5  

Tổng 
Số câu 4  4  1 1  1 8 2 

Số điểm 2,0  3,0  1,0 2,0  2,0 6,0 4,0 
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   Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.  

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 
D D C B D C D 

 
Câu 8 : (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm 
 Thứ tự các từ cần điền là: ngưng tụ, hạt nước, đám mây, mưa. 
 

Câu 9: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm. (Ý A; D điền Đ; ý B, C điền S). 
  
 

Câu 10:(2 điểm) Nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước: 

 - Nên làm: +Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy 
       +Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy. 
       +Chỉ tập bơi hoặc bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ. 
        +Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao  
  thông đường thủy. 
                                         -Không nên làm: 
  +Không chơi đùa gần ao hồ, sông, suối 
  +Không lội qua suối khi trời mưa lũ, dông bão. 
  +Không đi bơi một mình 
Câu 11. (2 điểm) Nước có những tính chất là:   

 Nước là một chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có 
hình dạng nhất định. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra khắp mọi phía, thấm qua 
một số vật và hòa tan được một số chất. 


